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Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

10/10 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Chủ điểm: Hà Nội ngàn năm yêu dấu  

2 11 Tập đọc Nỗi dằn vặt của  An- đrây- ca Máy chiếu 

3  Dyned Theme 2: School (3/8)  

4 26 Toán Luyện tập(tr33) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 

5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 6 Kể chuyện Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc   Máy chiếu 

7  Đạo đức Biết bày tỏ ý kiến (Tiết 2) Thẻ hoa 

8 11 Khoa học Một số cách bảo quản thức ăn Máy chiếu 

3 

11/10 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Chúng em với thế giới động vật- ( Tiết 4)  

2 11 LTVC Danh từ chung và danh từ riêng Máy chiếu 

3 27 Toán Luyện tập chung(Tr.34) Bảng phụ 

4  Thể dục 
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, 

vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp – TC kết bạn. 

 

C
H

IỂ
U

 

5 11 TLV Trả bài văn viết thư Máy chiếu,  

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  HĐNGCK ATGT Bài 6: Các nhóm biển báo giao thông đường bộ Tư liệu 

8  ĐSTV 
Giới thiệu và đọc sách: "Kể chuyện đạo đức và 

cách làm người" 
 

4 
12/10 

S
Á

N
G

 

1 12 Tập đọc Chị em tôi Máy chiếu 

2 28 Toán Luyện tập chung(Tr.36) Bảng phụ 

3  Tin học Tìm kiếm thông tin từ Internet( Tiết 1)  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5 12 Khoa học Phòng bệnh do thiếu chất dinh dưỡng Tư liệu 

6 6 Kĩ thuật Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (T1) Bộ KT 

7 6 Địa lí Tây Nguyên Máy chiếu 

5 
13/10 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh When’s your birthday? Lesson 2  

2 12 LTVC MRVT: Trung thực – Tự trọng( tiếp) Máy chiếu 

3  Dyned Theme 2: School (4/8)  

4 29 Toán Phép cộng Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 

5  Âm nhạc 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 “ Son la son” 

- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc. 
 

6  Tin học Tìm kiếm thông tin từ Internet( Tiết 2)  

7  Thể dục 
Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi 

đi sai nhịp – Trò chơi: "Ném trúng đích" 

 

8  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 

14/10 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh When’s your birthday? Lesson 3  

2 12 TLV Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện(Tiết 1/2) Máy chiếu 

3 30 Toán Phép trừ Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5 6 Chính tả Nghe-viết: Người viết truyện thật thà Máy chiếu 

6 6 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) Máy chiếu 

7  SHL Sơ kết tuần. SHCĐ: Đọc thơ, làm thơ về bạn bè Hoa thi đua 


